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Bài 1 (2,0 điểm): Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể)
	a)  38.64 + 38.36
	

	b) 
[image: image1.wmf](

)

2

19212996

éù

---

ëû


c)  315 : 313 + 20200 – (2018 – 2017)8

d)   (– 75) + 15 + (-72) + |-75|+ (- 28) 
	


Bài 2 (1,5 điểm): Tìm số nguyên x biết:

	a) 2(x - 1)  - 35 =  - 27
b)  105 : (12 - 3x) = 35
c)  18 - 
[image: image2.wmf]210

x

-=

 
	


Bài 3 (2 điểm): Tùng, Hải và Nam thường đi đến thư viện đọc sách. Cứ 8 ngày Tùng đến một lần ,10 ngày Hải đến một lần và 15 ngày Nam đến một lần .Lần đầu cả 3 bạn cùng đến thư viện vào cùng một ngày.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì cả ba bạn cùng đến thư viện
Bài 4 (1 điểm) : Nhiệt độ lúc 7h của phòng ướp lạnh là -100 C, sau 1h nhiệt độ giảm 20 C và sau 1h nữa nhiệt độ tăng 40C. Hỏi lúc 9h nhiệt độ phòng ướp lạnh là bao nhiêu?
Bài 5 (3,0 điểm): Trên cùng tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 2 cm, OB = 6cm.
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

c) Lấy M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng MB.

d) Hỏi A có là trung điểm của đoạn OM không? Vì sao?
Bài 6 ( 0,5 điểm) Tìm số tự nhiên x để 
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   là số tự nhiên.
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	Bài 1

(2,0 đ)
	a)  38.64 + 38.36 

=  38(64 + 36) 

= 38. 100 = 3800

b)  
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= 192 – ( 129 – 9)

= 192 – 120 = 72

c)  315 : 313 + 20200 – (2018 – 2017)8

= 9 + 1 – 1

= 9

d) (– 75) + 15 + (-72) + |-75|+ (- 28) 

=(-75 + 75) + [ -72 + (-28)] + 15

= 0 + (-100) + 15 = -75
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	Bài 2

(1,5 đ)
	a) 2(x - 1)  - 35 =  - 27

    2(x – 1) = 8

       x – 1 = 4

       x       = 5

b) 105 : (12 - 3x) = 35

              12 - 3x = 3

                        x = 3 

c) 18 - 
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x – 2 = 8 hoặc x – 2 = -8

Vậy x = 10 hoặc x = -6  
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0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Bài 3

(2,0 đ)
	Gọi số ngày ít nhất cả ba bạn cùng đền thư viện là x (ngày) (x [image: image8.png]


 N* )

Ta có :  x 
[image: image9.wmf]M

8 , x 
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10,  x 
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15 và x bé nhất
Do đó x [image: image13.png]


 BCNN (8; 10; 15)
Tìm BCNN( 8; 10; 15) =  120

Vậy sau  120 ngày thì ba bạn gặp nhau ở thư viện
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	Bài 4
(1,0 đ)
	Giảm 20 C là tăng - 20 C nên 

Nhiệt độ phòng ướp lạnh lúc 9h là : 

 -10 + (-2) + 4 = -80 C
	0,25 điểm

0,75 điểm

	Bài 5
(3,0 đ)
	 Vẽ hình đúng đến phần a

[image: image14.emf]O

A M B


	0,25 điểm

	
	a)Trả lời được điểm A nằm giữa hai điểm O và B

Vì trên cùng tia Ox có OA < OB ( 2cm < 6cm ) nên A nằm giữa O và B.
	0,25 điểm

0,5 điểm

	
	b) Vì A nằm giữa O và B nên suy ra OA + AB = OB   
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   AB = 6 - 2 = 4 (cm).
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	c) Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB 

       nên BM = 
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	d) Khẳng định A nằm giữa O, M
     và OA = AM = 2cm
Suy ra A là trung điểm của đoạn thẳng OM.
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	Bài 6
(0,5 đ)
	Để 
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   là số tự nhiên thì 3x + 10 
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 x  + 2

=> 3(x + 2) + 4 
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x + 2 
=> x + 2  là Ư(4) = { 1, 2, 4} 

=> x = 0 hoặc x = 4
	0,25 điểm

0,25 điểm
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PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN 6

NĂM HỌC 2017 -2018

I. MỤC TIÊU: Giúp học sinh:
1. Kiến thức

      - Kiểm tra kiến thức về cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, tự nhiên.Số nguyên tố, hợp số, ƯCLN, BCNN, ƯC, BC.

      - Kiểm tra về tập hợp số nguyên, giá trị tuyệt đối số nguyên, cộng hai số nguyên.

      - Kiểm tra việc học sinh nắm vững các khái niệm điểm, đường thẳng, tia, đoạn thẳng, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau, cách xác định điểm nằm giữa hai điểm, khái niệm trung điểm đoạn thẳng.

2. Kĩ năng

     - Kiểm tra kĩ năng vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập:Thực hiện phép tính, tìm x, giải bài toán thực tế, toán tìm ƯCLN, BCNN.

     - Rèn kĩ năng tính toán, trình bày.

     - Rèn kĩ năng vẽ hình, kí hiệu,bước đầu suy luận hình học về điểm nằm giữa hai điểm, trung điểm đoạn thẳng, vận dụng tính độ dài đoạn thẳng.

3.Thái độ

     - Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi giải bài tập, có thái độ tích cực, trung thực.

4. Năng lực :
    - Năng lực tính toán, tự học, suy luận, phân tích, tổng hợp, sáng tạo, trình bày. 

II. MA TRẬN ĐỀ THI:

	STT
	Nội dung kiến thức
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	1
	Cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa số tự nhiên.
	2

        1
	2

           1
	1             .     0,5               
	
	2,5

	2
	Số nguyên, gttđ, công hai số nguyên.
	
	2

        1,5
	1

      0,5
	
	2

	3
	ƯC,ƯCLN, BC, BCNN.
	
	1

          1
	1

        1
	1

   0,5
	2,5

	4
	Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau,điểm nằm giữa hai điểm,cộng đoạn thẳng, trung điểm đoạn thẳng.
	1

     0,25
	2

     1,5
	1

   0,75
	1

   0,5
	3

	Tổng điểm
	1,25
	5
	2,75
	1
	10
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